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THÔNG BÁO 

Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu: 

Mua sắm cung cấp hàng in, sổ sách biểu mẫu năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà cung ứng dịch vụ tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025, Nghị định sửa đổi 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;    

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng in, sổ sách biểu mẫu năm 2025 đề 

nghị các nhà thầu cung cấp dịch vụ có nhu cầu tham gia gửi báo giá theo những 

nội dung sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện 

Biên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đặng 

Thị Thương - Viên chức Phòng KH-NV-ĐD. Số điện thoại: 0918.696.190; Email: 

dangthuongttyt@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản cứng có dấu (có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện và bản PDF. 

- Địa điểm nhận báo giá: Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Địa 

chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Từ 08h00 ngày 19 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 03 

năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký báo 

mailto:dangthuongttyt@gmail.com


giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, 

ngày, tháng ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực báo giá, đồng thời phải có 

ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận 

chuyển hàng hóa đến trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Đơn vị báo giá thực hiện 

báo giá hàng hóa theo Mẫu báo giá tại Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Danh mục dịch vụ: Phụ lục 02 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé; 

 Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website TTYT (để công khai); 

- Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thông báo số:           /TB-TTYT ngày 19 tháng 03 năm 2025 của  

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé) 

Mẫu báo giá: 

Tên đơn vị báo giá………….. 

Địa chỉ……………………….. 

Mã số thuế…………………… 

Số điện thoại liên hệ………… 

Email…………………………. 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Tỉnh 

Điện Biên tại thông báo số:     /TB-TTYT ngày 19 tháng 03 Năm 2025, chúng 

tôi…… 

[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ như sau: 

1. Báo giá chi tiết dịch vụ: 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4*5 

1  Cái 02   

2 …..     

Tổng cộng:     

Số tiền bằng chữ:........./. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  120 ngày kể từ ngày … tháng …. Năm 

2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị của  thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày… tháng…. Năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                   (ký tên, đóng dấu) 

  



PHỤ LỤC 2 

 DANH MỤC MUA SẮM 

Cung cấp hàng in, sổ sách biểu mẫu năm 2025  

của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-TTYT  ngày 19/03/2025 của TTYT) 

Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Sổ Khám bệnh  

Sổ in theo khổ giấy A3 – plus,  

ngang, 2 trang1 nội dung. Bìa 

trắng, cứng, đóng quyển 

2 Quyển 

2 
Sổ Tiêm Chủng cơ 

bản cho trẻ em  

Sổ in theo khổ giấy A3 -  plus, 

ngang,  Bìa trắng, cứng đóng 

quyển 

21 Quyển 

3 
Sổ tiêm vắc xin uốn 

ván cho Phụ nữ  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus 

ngang, in 2 mặt, bìa trắng, 

cứng đóng quyển. 

15 Quyển 

4 Sổ Khám thai  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

34 Quyển 

5 Sổ Đẻ  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

22 Quyển 

6 
Sổ thực hiện các 

biện pháp tránh thai  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

15 Quyển 

7 Sổ phá thai  

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

9 Quyển 

8 Sổ theo dõi tử vong  

Sổ in theo khổ giấy A4 – 

plus,ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

11 Quyển 

9 
Sổ theo dõi, quản lý 

bệnh nhân Sốt rét  

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

9 Quyển 

10 

Sổ theo dõi, quản lý 

 bệnh nhân Tâm 

thần tại cộng đồng  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

9 Quyển 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

11 

Sổ theo dõi, quản lý 

bệnh nhân  

Lao tại cộng đồng  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

9 Quyển 

12 

Sổ theo dõi, quản lý 

bệnh nhân  HIV tại 

cộng đồng  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

12 Quyển 

13 

Sổ theo dõi công tác 

 truyền thông 

GDSK  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

14 Quyển 

14 
Sổ quản lý bệnh 

tăng huyết áp  

Sổ in theo khổ giấy A4 -plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

11 Quyển 

15 
Sổ khám bệnh đái 

tháo đường  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

8 Quyển 

16 
Sổ quản lý bệnh 

nhân ung thư 

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus,  

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

10 Quyển 

17 

Sổ quản lý bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn 

tính  

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

9 Quyển 

18 
Sổ khám bệnh 

phong - Da liễu 

Sổ in theo khổ giấy A4 – plus 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

10 Quyển 

19 

Sổ theo dõi tình 

trạng dinh dưỡng 

trẻ em 0-23 tháng 

tuổi 

Sổ in theo khổ giấy A3 - plus 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 
29 Quyển 

20 

Sổ theo dõi tình 

trạng dinh dưỡng 

trẻ em 24-60 tháng 

tuổi 

Sổ in theo khổ giấy A3 - plus 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 
28 Quyển 

21 
Sổ khám điều trị 

phụ khoa 

Sổ in theo khổ giấy A3- plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng 

quyển. 

14 Quyển 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

22 Sổ công văn đi  

Sổ A4 bìa cứng,  

+ Sổ giúp theo dõi thông tin 

đến của công văn như : tên , 

ngày tháng năm , người nhận ... 

+ Chất lượng giấy tốt , viết êm 

tay , không có hiện tượng thấm 

nhòe. 

 

9 Quyển 

23 Sổ công văn đến 

Sổ A4 bìa cứng, 

 + Sổ giúp theo dõi thông tin 

đến của công văn như : tên , 

ngày tháng năm , người nhận ... 

+ Chất lượng giấy tốt , viết êm 

tay , không có hiện tượng thấm 

nhòe. 

 

8 Quyển 

24 

Sổ theo dõi xuất, 

nhập thuốc hướng 

thần gây nghiện 

Sổ in khổ giấy A3 - plus gập 

đôi, 2 trang 1 nội dung, bìa 

xanh, đóng quyển 

12 Quyển 

25 

Sổ kiểm nhập 

thuốc, hóa chất, vật 

tư Y tế tiêu hao 

Sổ in khổ giấy A3 - plus gập 

đôi, 2 trang 1 nội dung, bìa 

xanh, đóng quyển 

21 Quyển 

26 
Sổ ghi chép (nhiệt 

độ, độ ẩm) 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng 

quyển. 

12 Quyển 

27 Sổ xét nghiệm HIV 

Sổ in theo khổ giấy A3 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng 

quyển. 

19 Quyển 

28 
Sổ TD đối tượng Ly 

hôn - Kết hôn 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

14 Quyển 

29 

Sổ TD đối tượng sử 

dụng phương tiện 

tránh thai 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

14 Quyển 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

30 

Sổ TD đối tượng 

chuyển đến - 

chuyển đi 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển.  

14 Quyển 

31 

Sổ TD cấp phát 

phương tiện tránh 

thai 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, bìa xanh, đóng quyển. 
14 Quyển 

32 Sổ TD trẻ sinh 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

12 Quyển 

33 

Sổ quản lý văcxin 

bơm kim tiêm, hộp 

an toàn 

Sổ in theo khổ giấy A3 - plus, 

gập đôi, in 2 mặt, bìa xanh, 

ghim ở giữa đóng quyển. 

14 Quyển 

34 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực   

Sổ in theo khổ giấy A3 - plus, 

gập đôi, in 2 mặt, bìa xanh, 

ghim ở giữa đóng quyển. 

22 Quyển 

35 
Sổ bàn giao dụng cụ 

thường trực   

Sổ in theo khổ giấy A3 - plus, 

gập đôi, in 2 mặt, bìa xanh, 

ghim ở giữa đóng quyển. 

15 Quyển 

36 Sổ theo dõi mù loà 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

4 Quyển 

37 

Bảng kiểm tiêm 

chủng trẻ dưới 1 

tháng tuổi 

(In khổ giấy A4 - Plus) 500 Tờ 

38 

Bảng kiểm tiêm 

chủng trẻ trên 1 

tháng tuổi 

(In khổ giấy A4 - Plus) 10.300 Tờ 

39 
Sổ theo dõi quản lý 

người khuyết tật 

Theo quy định tại Quyết định 

Số 03/QĐ-UBQGNKT  ngày 

17/3/2017 của Uỷ ban quốc 

gia về người khuyết tật Việt 

Nam  

3 Quyển 

40 
Sổ theo dõi người 

cao tuổi 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

10 Quyển 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

41 Sổ báo dịch ngày 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

3 Quyển 

42 Sổ báo dịch tháng 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

1 Quyển 

43 

Sổ theo dõi quản lý 

bệnh không lấy 

nhiễm 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

2 Quyển 

44 
Sổ thực hiện Kế 

hoạch hoá gia đình 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

1 Quyển 

45 

Phiếu điều trị thuốc 

Methadone (Loại in 2 

mặt) 

Bìa màu vàng, cứng khổ giấy 

A4 ngang, in 2 mặt 
1.000 Tờ 

46 

Phiếu điều trị thuốc 

Methadone (Loại in 1 

mặt) 

Mẫu 03, Thông tư 23/2023 

gày 29/12/2023 của Bộ Y tế.  

Bìa màu vàng, cứng khổ A4 

ngang, in 1 mặt 

900 Tờ 

47 Bệnh án Methadone 

In theo khổ giấy A4 – plus, bìa 

xanh, đóng gáy để dán hồ sơ, 

đóng thành bộ. 

210 Bộ 

48 

Phong bì A4 

Phong bì khổ A4, kích thước 

là 25x34cm, nắp phong bì 

3,5cm 

1000 

Cái 

49 Phong bì A5 
Phong bì khổ A5  – kích thước 

16x23cm, nắp phong bì 2cm  
1000 

Cái 

50 
Sổ trả kết quả X-

Quang 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng 

quyển. 

14 

Quyển 

51 
Túi đựng phim X-

Quang 

Phong bì kích thước là 

25x34cm, nắp phong bì 3,5cm 
10.000 

Cái 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

52 

Sổ xét nghiệm nước 

tiểu người bệnh 

điều trị Methadone 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

2 Quyển 

53 Sổ tư vấn 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

2 Quyển 

54 

Sổ đăng ký và theo 

dõi điều trị 

Methadone 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

2 Quyển 

55 

Sổ xét nghiệm máu 

ngường bệnh điều 

trị Methadone 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

ngang, in 2 mặt, bìa xanh, 

đóng quyển. 

2 Quyển 

56 
Sổ tư vấn trước điều 

trị Methadone 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 
2 Quyển 

57 

Sổ tư vấn rà soát 

toàn diện điều trị 

Methadone 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 2 Quyển 

58 

Sổ kế hoạch tư vấn 

và kết quả thực hiện 

Methadone 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 2 Quyển 

59 

Sổ theo dõi phát 

thuốc Methadone 

hàng ngày  

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 3 Quyển 

60 

Sổ theo dõi, nhập, 

xuất thuốc 

Methadone hàng 

ngày 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 
2 Quyển 

61 
Sổ ghi chép nhiệt 

độ, độ ẩm 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 
3 Quyển 

62 

Sổ theo dõi xuất, 

nhập, tồn kho và sủ 

dụng túi đựng chai 

thuốc Methadone 

cấp nhiều ngày cho 

người bệnh 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 
3 Quyển 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

63 

Sổ theo dõi xuất, 

nhập,tồn kho và sủ 

dụng chai thuốc 

Methadone cấp 

nhiều ngày cho 

người bệnh 

Sổ in theo khổ giấy A4 - plus, 

in 2 mặt, bìa xanh, đóng quyển 
3 Quyển 

Tổng cộng 63 khoản 
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